
SKU Tên Sản Phẩm Vat 10%  Vat 8% 

KHG9385 Am Reo Tokugi 2L 449,000     441,000     

KHG9384 Am Reo Tokugi 3L 504,000     495,000     

KHG9383 Am Reo Tokugi 5L 639,000     627,000     

KHG8030 Ấm Siêu Tốc KH-K SP 1.8L 433,000     425,000     

KHG8004 Ấm Siêu Tốc KH-K SS 1.8L 426,000     418,000     

KHG8029 Ấm Siêu Tốc KH-K SW 1.8L 564,000     554,000     

KHG8010 Bào Gọt RCQ 10 384,000     384,000     

KHG0249 Bầu lẩu 18 137,000     135,000     

KHG0246 Bầu lẩu 20 158,000     155,000     

KHG2009 Bầu lẩu 22 176,000     173,000     

KHG2008 Bầu lẩu 24 201,000     197,000     

KHG0243 Bầu lẩu 26 227,000     223,000     

KHG0240 Bầu lẩu 28 254,000     249,000     

KHG9578 Bếp cồn Inox 243,000     239,000     

KHG8072 BẾP VÀNG EASY-COOK 694,000     694,000     

KHG8073 BẾP VÀNG QUICK-COOK 1,114,000  1,114,000  

KHG8024 Bộ Dao Bào Bếp Trưởng 3 (Cook chef) 187,000     187,000     

KHG8003 Bộ Dao Bào Bếp Trưởng 4 (Cook chef) 348,000     348,000     

KHG8002 BỘ DAO BÀO RAU CỦ QUẢ (BỘ 5) 273,000     273,000     

KHG8999 Bộ dụng cụ nấu ăn Bếp Phó Của Mẹ 511,000     502,000     

KHG8099 Bộ nồi Ceramic Thanh Xuân (Bộ 4-Q20)-Kem 1,085,000  1,065,000  

KHG8101 Bộ nồi Ceramic Thanh Xuân (Bộ 4-Q20)-Tím 1,085,000  1,065,000  

KHG8100 Bộ nồi Ceramic Thanh Xuân (Bộ 5-Q22+26)-Kem 1,595,000  1,566,000  

KHG8102 Bộ nồi Ceramic Thanh Xuân (Bộ 5-Q22+26)-Tím 1,595,000  1,566,000  

KHG0376 Chảo bầu Quantum 22 254,000     249,000     

KHG0377 Chảo bầu Quantum 26 312,000     306,000     

KHG0268 Chảo bầu Quantum 30 443,000     435,000     

KHG9390 Chảo bầu Quantum 34 551,000     541,000     

KHG0269 Chảo bầu Quantum 36 620,000     609,000     

KHG9389 Chảo bầu Quantum 38 705,000     692,000     

KHG0378 Chảo bầu Quantum 40 762,000     748,000     

KHG9388 Chảo bầu Quantum 44 945,000     928,000     

KHG9387 Chảo bầu Quantum 46 1,011,000  993,000     

KHG9386 Chảo bầu Quantum 50 1,173,000  1,152,000  

KHG0088 Chảo Bầu xi 22 114,000     112,000     

KHG0089 Chảo Bầu xi 26 140,000     137,000     

KHG0090 Chảo Bầu xi 30 218,000     214,000     

KHG9400 Chảo Bầu xi 34 290,000     285,000     

KHG0374 Chảo Bầu xi 36 326,000     320,000     

KHG9399 Chảo Bầu xi 38 356,000     350,000     

KHG0375 Chảo Bầu xi 40 393,000     386,000     

KHG9398 Chảo Bầu xi 44 497,000     488,000     

KHG9397 Chảo Bầu xi 46 534,000     524,000     

KHG9396 Chảo Bầu xi 50 624,000     613,000     

KHG8008 Chảo Bò Bít Tếch ADC 473,000     464,000     

KHG3168 Chảo cắt quai vàng 18 81,000       80,000       

KHG3169 Chảo cắt quai vàng 20 98,000       96,000       

KHG3172 Chảo cắt quai vàng 22 113,000     111,000     

KHG3170 Chảo cắt quai vàng 24 131,000     129,000     

KHG3171 Chảo cắt quai vàng 26 153,000     150,000     

KHG3173 Chảo cắt quai vàng 28 170,000     167,000     

KHG3174 Chảo cắt quai vàng 30 200,000     196,000     

KHG9592 Chảo Công Nghiệp 50 987,000     969,000     



KHG9591 Chảo Công Nghiệp 60 1,308,000  1,284,000  

KHG9590 Chảo Công Nghiệp 70 1,907,000  1,872,000  

KHG9589 Chảo Công Nghiệp 80 2,412,000  2,368,000  

KHG8078 Chảo KH LongLife Cao Cấp 26 513,000     504,000     

KHG8080 Chảo KH LongLife Cao Cấp 30 629,000     618,000     

KHG8077 Chảo KH LongLife Đắc Dụng 26 376,000     376,000     

KHG8079 Chảo KH LongLife Đắc Dụng 30 513,000     504,000     

KHG9577 Chảo Lẩu 16 132,000     130,000     

KHG9576 Chảo Lẩu 18 153,000     150,000     

KHG1801 Chảo Lẩu 20 179,000     176,000     

KHG1802 Chảo Lẩu 22 204,000     200,000     

KHG1803 Chảo Lẩu 24 243,000     239,000     

KHG1804 Chảo Lẩu 26 278,000     273,000     

KHG8055 Chảo Lẩu Nướng D32 961,000     944,000     

KHG8056 Chảo Lẩu Nướng D36 1,068,000  1,049,000  

KHG8081 Chảo Nướng RôTi 24 283,000     283,000     

KHG8013 Chén Hâm D120 113,000     113,000     

KHG8027 CHÕ XÔI BẦU 22 CM 741,000     728,000     

KHG8028 CHÕ XÔI BẦU 26 CM 902,000     886,000     

KHG7023 Chõ xôi xi bóng T20 435,000     427,000     

KHG6056 Chõ xôi xi bóng T24 578,000     567,000     

KHG6057 Chõ xôi xi bóng T26 678,000     666,000     

KHG6058 Chõ xôi xi bóng T28 758,000     744,000     

KHG6059 Chõ xôi xi bóng T30 884,000     868,000     

KHG7024 Chõ xôi xi bóng T34 1,073,000  1,053,000  

KHG7025 Chõ xôi xi bóng T36 1,238,000  1,215,000  

KHG7026 Chõ xôi xi bóng T40 1,520,000  1,492,000  

KHG7027 Chõ xôi xi bóng T44 1,778,000  1,746,000  

KHG9210 Dĩa Cá Inox Lớn 125,000     123,000     

KHG9211 Dĩa Cá Inox Nhỏ 107,000     105,000     

KHG8062 Dĩa Hấp Hoa Văn 3522 56,000       55,000       

KHG8063 Dĩa Hấp Hoa Văn 4025 75,000       74,000       

KHG8057 Đèn Aladin D12 163,000     160,000     

KHG2830 Gamen inox Cao 14/2 206,000     202,000     

KHG2831 Gamen inox Cao 14/3 272,000     267,000     

KHG2832 Gamen inox Cao 14/4 333,000     327,000     

KHG9200 Khay ăn trẻ em 197,000     193,000     

KHG0283 Khay Canteen inox Lớn có nắp 195,000     191,000     

KHG8060 Khay Inox D27 45,000       44,000       

KHG9575 Khuôn bánh khọt 456,000     448,000     

KHG9574 Khuôn bò bít tếch IDC 308,000     302,000     

KHG8011/35A Lẩu Điện & Vỉ Nướng 1,227,000  1,205,000  

KHG8023 Lò nướng than D250 1,200,000  1,178,000  

KHG8052 Máy làm kem mini 1.5L 573,000     563,000     

KHG8067 Máy nướng bánh kẹp đa dạng - BQ 439,350     431,000     

KHG8070 Máy nướng bánh kẹp đa dạng - LT 439,350     431,000     

KHG8069 Máy nướng bánh kẹp đa dạng - SD 439,350     431,000     

KHG8068 Máy nướng bánh kẹp đa dạng - TG 439,350     431,000     

KHG8066 Máy nướng bánh kẹp đa dạng - TO 439,350     431,000     

KHG2827 Mâm inox KH 44 167,000     164,000     

KHG2828 Mâm inox KH 48 197,000     193,000     

KHG2829 Mâm inox KH 52 255,000     250,000     

KHG8017 MUÔI INOX BẾP TRƯỞNG 202,000     202,000     

KHG8026 Nồi Cảm Ứng Đa Năng 3L 1,759,000  1,727,000  



KHG8000 Nồi Cảm Ứng Đa Năng 4L 3,501,000  3,437,000  

KHG8001 Nồi Cảm Ứng Đa Năng 5L 3,952,000  3,880,000  

KHG8025 Nồi Cảm Ứng Đa Năng 6L 1,920,000  1,885,000  

KHG8006 Nồi cơm Điện Đa Năng 1.1 702,000     689,000     

KHG8005 Nồi cơm Điện Đa Năng 1.7 978,000     960,000     

KHG8064 Nồi Cơm Điện Nàng Thơm 1.2L 399,000     399,000     

KHG1337 Nồi ĐB quai tròn xi bóng 16 170,000     167,000     

KHG1338 Nồi ĐB quai tròn xi bóng 18 200,000     196,000     

KHG1339 Nồi ĐB quai tròn xi bóng 20 245,000     241,000     

KHG1340 Nồi ĐB quai tròn xi bóng 22 300,000     295,000     

KHG1341 Nồi ĐB quai tròn xi bóng 24 354,000     348,000     

KHG1342 Nồi ĐB quai tròn xi bóng 26 408,000     401,000     

KHG1343 Nồi ĐB quai tròn xi bóng 28 459,000     451,000     

KHG1344 Nồi ĐB quai tròn xi bóng 30 531,000     521,000     

KHG0335 Nồi ĐB quai tròn xi bóng T3 lớn 1,398,000  1,373,000  

KHG0333 Nồi ĐB quai tròn xi bóng T3 nhỏ 614,000     603,000     

KHG0331 Nồi ĐB quai tròn xi bóng T5 1,268,000  1,245,000  

KHG2846 Nồi KH dầy xi bóng 32 569,000     559,000     

KHG2847 Nồi KH dầy xi bóng 34 606,000     595,000     

KHG2848 Nồi KH dầy xi bóng 36 741,000     728,000     

KHG2849 Nồi KH dầy xi bóng 38 815,000     800,000     

KHG2850 Nồi KH dầy xi bóng 40 938,000     921,000     

KHG2851 Nồi KH dầy xi bóng 42 1,029,000  1,010,000  

KHG2852 Nồi KH dầy xi bóng 44 1,142,000  1,121,000  

KHG2853 Nồi KH dầy xi bóng 50 1,532,000  1,504,000  

KHG8119 Nồi KH Đa Dụng 16 241,000     237,000     

KHG8120 Nồi KH Đa Dụng 18 277,000     272,000     

KHG8121 Nồi KH Đa Dụng 20 331,000     325,000     

KHG8122 Nồi KH Đa Dụng 22 410,000     403,000     

KHG8123 Nồi KH Đa Dụng 24 461,000     453,000     

KHG8124 Nồi KH Đa Dụng 26 531,000     521,000     

KHG8125 Nồi KH Đa Dụng 28 619,000     608,000     

KHG8126 Nồi KH Đa Dụng 30 691,000     678,000     

KHG8117 Nồi KH Đa Dụng T3 Lớn (26-28-30) 1,758,000  1,726,000  

KHG8116 Nồi KH Đa Dụng T3 Nhỏ (16-18-20) 811,000     796,000     

KHG8118 Nồi KH Đa Dụng T5 (16-18-20-22-24) 1,643,000  1,613,000  

KHG9228 Nồi Khuấy bột BDG 14cm 249,000     244,000     

KHG9229 Nồi Khuấy Bột BDG 16cm 288,000     283,000     

KHG0370 Nồi khuấy bột nắp kiếng 16 210,000     206,000     

KHG8801 Nồi lẩu Inox nắp Kiếng 20 215,000     211,000     

KHG8802 Nồi lẩu Inox nắp Kiếng 22 245,000     241,000     

KHG8803 Nồi lẩu Inox nắp Kiếng 24 275,000     270,000     

KHG8804 Nồi lẩu Inox nắp Kiếng 26 308,000     302,000     

KHG0080 Nồi Nhật 16 215,000     211,000     

KHG0081 Nồi Nhật 18 251,000     246,000     

KHG0082 Nồi Nhật 20 296,000     291,000     

KHG0083 Nồi Nhật 22 369,000     362,000     

KHG0084 Nồi Nhật 24 471,000     462,000     

KHG0085 Nồi Nhật 26 512,000     503,000     

KHG9588 Nồi Nhật 28 606,000     595,000     

KhG9587 Nồi Nhật 30 716,000     703,000     

KHG0074 Nồi Nhật T3 lớn 1,133,000  1,112,000  

KHG0076 Nồi Nhật T3 nhỏ 981,000     963,000     

KHG0101 Nồi Soup Pot 32 752,000     738,000     



KHG0102 Nồi Soup Pot 34 824,000     809,000     

KHG0103 Nồi Soup Pot 36 951,000     934,000     

KHG0104 Nồi Soup Pot 38 1,050,000  1,031,000  

KHG0105 Nồi Soup Pot 40 1,211,000  1,189,000  

KHG0106 Nồi Soup Pot 42 1,364,000  1,339,000  

KHG0107 Nồi Soup Pot 44 1,493,000  1,466,000  

KHG0108 Nồi Soup Pot 46 1,799,000  1,766,000  

KHG0109 Nồi Soup Pot 48 1,902,000  1,867,000  

KHG2854 Nồi Soup Pot 50 2,090,000  2,052,000  

KHG2856 Nồi Soup Pot 52H70 3,549,000  3,484,000  

KHG2855 Nồi Soup Pot 62 3,477,000  3,414,000  

KHG8087 Nồi Ceramic Thanh Xuân Kem-16 236,000     232,000     

KHG8088 Nồi Ceramic Thanh Xuân Kem-18 288,000     283,000     

KHG8089 Nồi Ceramic Thanh Xuân Kem-20 315,000     309,000     

KHG8090 Nồi Ceramic Thanh Xuân Kem-22 389,000     382,000     

KHG8091 Nồi Ceramic Thanh Xuân Kem-24 417,000     409,000     

KHG8092 Nồi Ceramic Thanh Xuân Kem-26 495,000     486,000     

KHG8093 Nồi Ceramic Thanh Xuân Tím-16 236,000     232,000     

KHG8094 Nồi Ceramic Thanh Xuân Tím-18 288,000     283,000     

KHG8095 Nồi Ceramic Thanh Xuân Tím-20 315,000     309,000     

KHG8096 Nồi Ceramic Thanh Xuân Tím-22 389,000     382,000     

KHG8097 Nồi Ceramic Thanh Xuân Tím-24 417,000     409,000     

KHG8098 Nồi Ceramic Thanh Xuân Tím-26 495,000     486,000     

KHG9593 Phin Cà Phê Nhôm 70 68,000       67,000       

KHG8036 Phin Cà Phê Nhôm Xi Màu Đen 105,000     103,000     

KHG8035 Phin Cà Phê Nhôm Xi Màu Nâu 98,000       96,000       

KHG8034 Phin Cà Phê Nhôm Xi Màu Vàng 98,000       96,000       

KHG8075 Phin Nhôm Likafe Đen Nâu KHG 8075 196,000     192,000     

KHG8076 Phin Nhôm Likafe Đen Nâu KHG 8076 196,000     192,000     

KHG9201 Quánh KILO 24 357,000     357,000     

KHG9202 Quánh KILO 26 410,000     410,000     

KHG9203 Quánh KILO 28 449,000     449,000     

KHG9204 Quánh KILO 30 512,000     512,000     

KHG8048 Quánh Ốp La 12 129,000     127,000     

KHG8049 Quánh Ốp La 14 146,000     143,000     

KHG8050 Quánh Ốp La 16 170,000     167,000     

KHG8053 Quánh Ốp La Bộ 2 (12-14) 275,000     270,000     

KHG8054 Quánh Ốp La Bộ 2 (14-16) 317,000     311,000     

KHG0256 Quánh Quantum USA 20 237,000     237,000     

KHG3001 Quánh Quantum USA 22 285,000     285,000     

KHG0257 Quánh Quantum USA 24 350,000     350,000     

KHG0258 Quánh Quantum USA 26 390,000     390,000     

KHG0259 Quánh Quantum USA 28 416,000     416,000     

KHG0260 Quánh Quantum USA 30 465,000     465,000     

KHG8103 Quánh Ceramic Thanh Xuân Kem-20 236,000     232,000     

KHG8104 Quánh Ceramic Thanh Xuân Kem-22 275,000     270,000     

KHG8105 Quánh Ceramic Thanh Xuân Kem-24 315,000     309,000     

KHG8106 Quánh Ceramic Thanh Xuân Kem-26 338,000     332,000     

KHG8107 Quánh Ceramic Thanh Xuân Tím-20 236,000     232,000     

KHG8108 Quánh Ceramic Thanh Xuân Tím-22 275,000     270,000     

KHG8109 Quánh Ceramic Thanh Xuân Tím-24 315,000     309,000     

KHG8110 Quánh Ceramic Thanh Xuân Tím-26 338,000     332,000     

KHG2004 Quánh trắng 18 98,000       96,000       

KHG0178 Quánh trắng 20 113,000     111,000     



KHG2005 Quánh trắng 22 132,000     130,000     

KHG0179 Quánh trắng 24 150,000     147,000     

KHG0180 Quánh trắng 26 174,000     171,000     

KHG2006 Quánh trắng 28 191,000     188,000     

KHG2007 Quánh trắng 30 219,000     215,000     

KHG8022 RCQ Bào Chỉ 54,000       54,000       

KHG8019 RCQ Bào Đôi 51,000       51,000       

KHG8021 RCQ Bào Lát 54,000       54,000       

KHG8016 SẠN INOX BẾP TRƯỞNG 202,000     202,000     

KHG2803 Thau inox 16 50,000       49,000       

KHG2804 Thau inox 18 60,000       59,000       

KhG2805 Thau inox 20 74,000       73,000       

KHG2806 Thau inox 22 83,000       81,000       

KHG2807 Thau inox 24 99,000       97,000       

KHG2808 Thau inox 26 122,000     120,000     

KHG2809 Thau inox 28 140,000     137,000     

KHG2810 Thau inox 30 158,000     155,000     

KHG2811 Thau inox 32 176,000     173,000     

KHG2812 Thau inox 34 198,000     194,000     

KHG2813 Thau inox 36 221,000     217,000     

KHG2814 Thau inox 38 279,000     274,000     

KHG2815 Thau inox 40 308,000     302,000     

KHG2816 Thau inox 42 342,000     336,000     

KHG2817 Thau inox 44 371,000     364,000     

KHG2818 Thau inox 46 443,000     435,000     

KHG2819 Thau inox 48 492,000     483,000     

KHG2820 Thau inox 50 528,000     518,000     

KHG2821 Thau inox 52 566,000     556,000     

KHG2822 Thau inox 54 615,000     604,000     

KHG2823 Thau inox 56 663,000     651,000     

KHG2824 Thau inox 60 797,000     783,000     

KHG2825 Thau inox 64 870,000     854,000     

KHG2826 Thau inox 70 1,067,000  1,048,000  

KHG8012 Thố Hâm D140 124,000     124,000     

KHG8015 VÁ LỔ INOX BẾP TRƯỞNG 202,000     202,000     

KHG8018 VÁ MÌ INOX BẾP TRƯỞNG 202,000     202,000     

KHG0273 Vỉ nướng K/D 330,000     324,000     

KHG6029 Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T24 408,000     401,000     

KHG6030 Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T26 474,000     465,000     

KHG6031 Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T28 536,000     526,000     

KHG6032 Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T30 587,000     576,000     

KHG6033 Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T32 648,000     636,000     

KHG6034 Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T34 755,000     741,000     

KHG6035 Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T36 834,000     819,000     

KHG6036 Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T38 926,000     909,000     

KHG6037 Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T40 989,000     971,000     

KHG7001 Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T42 1,205,000  1,183,000  

KHG7002 Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T44 1,337,000  1,313,000  

KHG7003 Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T46 1,422,000  1,396,000  

KHG7004 Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T50 1,620,000  1,591,000  

KHG7005 Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T56 1,853,000  1,819,000  

KHG7006 Xửng 1đáy+1ngăn xi bóng T60 2,013,000  1,976,000  

KHG0090-KHG1341 Chảo Bầu Xi 30 + Nồi ĐB quai tròn xi bóng 24 539,000 529,000

KHG9400-KHG1342 Chảo Bầu Xi 34 + Nồi ĐB quai tròn xi bóng 26 659,000 647,000



KHG3170-KHG1341 Chảo cắt quai vàng 24 + Nồi ĐB quai tròn xi bóng 24 449,000 441,000

KHG3173-KHG1342 Chảo cắt quai vàng 28 + Nồi ĐB quai tròn xi bóng 26 539,000 529,000

KHG8104-KHG8122 Quánh Thanh Xuân Ceramic kem 22 + Nồi KH Đa Dụng 22 649,000 637,000

KHG8108-KHG8122 Quánh Thanh Xuân Ceramic tím 22 + Nồi KH Đa Dụng 22 649,000 637,000

KHG8105-KHG8124 Quánh Thanh Xuân Ceramic kem 24 + Nồi KH Đa Dụng 26 799,000 784,000

KHG8109-KHG8124 Quánh Thanh Xuân Ceramic tím 24 + Nồi KH Đa Dụng 26 799,000 784,000

KHG0089-KHG0090-KHG9400 Chảo Bầu Xi 3 Size (26cm - 30cm - 34cm) 599,000 588,000

KHG3169-KHG3170-KHG3173 Chảo Cắt Quai Vàng 3 Size (20cm – 24cm – 28cm) 369,000 362,000


